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1 954042509 Nguyễn Thị Hồng Vân 131091 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

2 954042449 Trần Thụy Thiên Trang 80191 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

3 954042080 Nguyễn Thị Xuân Hảo 141291 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

4 954042393 Nguyễn Ngọc Thúy 130691 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

5 954042204 Tạ Kim Phương Linh 290491 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

6 954042402 Nguyễn Thị Phương Thúy 151191 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

7 954042483 Bùi Thị Mộng Tuyền 100691 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

8 954042036 Nguyễn Thị Diễm 70691 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

9 954040150 Lê Thị Diễm Hương 280991 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

10 954040203 Phạm Thị Thùy Linh 300391 KT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

11 954042448 Tô Kiều Trang 120391 KT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

12 954042437 Nguyễn Lê Thu Trang 220291 KT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

13 954042263 Võ Thị Hoài Ngọc 80491 KT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

14 954040096 Phạm Nguyễn Vĩnh Hằng 10891 KT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

15 954042059 Phạm Thị Hồng Đào 290491 KT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

16 954042132 Phạm Thị Ngọc Huệ 270291 KT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

17 954042432 Lê Thị Trang 280589 KT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

18 954042501 Lê Nguyễn Hạ Uyên 80991 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

19 954042071 Đinh Nguyễn Thanh Hà 21191 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

20 954042327 Nguyễn Thị Kim Sa 70891 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

21 954042387 Trần Thị Hoài Thu 70591 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

22 954042095 Phan Thị Thúy Hằng 290891 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

23 954040363 Lê Thị Thu Thảo 181291 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

24 954042405 Đỗ Thị Thu Thủy 160991 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

25 954040238 Nguyễn Thị Mai Nga 220691 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

26 954042058 Nguyễn Thị Thùy Dương 280190 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

27 954042362 Lê Thị Phương Thảo 120190 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

28 954040296 Nguyễn Thị Long Phụng 10191 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

29 954040005 Huỳnh Đinh Tuấn Anh 10191 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

30 954040348 Trần Ngọc Thanh 100191 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

31 954042225 Phạm Thanh Mai 91291 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

32 954040057 Nguyễn Thị Thùy Dương 101191 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

33 954042466 Võ Thị Tuyết Trinh 131291 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

34 954042414 Nguyễn Thị Anh Thư 10491 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

35 954042042 Trần Thị Cẩm Diệu 200991 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

36 954040412 Tô Thị Phương Thủy 51090 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

37 954040335 Đoàn Lê Phương Tâm 180191 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

38 954042025 Tạ Bảo Châu 201291 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

39 954040526 Ngô Trúc Vy 241291 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 
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40 954042023 Nguyễn Huỳnh Tố Châu 20991 KT09DB1 4,000,000 4,000,000 

1 954012289 Võ Triệu Kim Ngân 110491 QT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

2 954012515 Lê Nguyên Phương Thy 260891 QT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

3 954010628 Hoàng Thị Thanh Y 160691 QT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

4 954010312 Trịnh Hoàng Thảo Nguyên 150391 QT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

5 954010487 Nguyễn Vĩnh Thông 240691 QT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

6 954010391 Nguyễn Thị Bảo Quyên 250590 QT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

7 954010028 Lại Thị Ngọc Bích 140691 QT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

8 954010337 Trần Nguyễn Quỳnh Như 250191 QT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

9 954012066 Ngô Thị Ngọc Dung 300391 QT09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

10 954010449 Huỳnh Phương Thảo 290891 QT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

11 954012031 Phạm Ngọc Bích 90190 QT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

12 954012616 Lê Phương Anh Vũ 80591 QT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

13 954010328 Lê Thanh Yến Nhi 141091 QT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

14 954032217 Lê Hòa 191091 QT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

15 954012278 Bùi Thị Nhu Mỹ 80991 QT09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

16 954010144 Nguyễn Minh Hoàn 50391 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

17 954010347 Phạm Thị Kiều Oanh 270491 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

18 954012548 Nguyễn Thị Hoàng Trâm 151291 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

19 954010452 Lê Thị Phương Thảo 190591 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

20 954012544 Vũ Thị Thùy Trang 180291 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

21 954012552 Trần Anh Triều 150490 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

22 954022085 Huỳnh Thảo Nguyên 190191 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

23 954010385 Nguyễn Văn Quân 91 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

24 954010522 Phạm Hoàng Thủy Tiên 290491 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

25 954012055 Nguyễn Ngọc Danh 91291 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

26 954012199 Nguyễn Duy Khương 251091 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

27 954012077 Nguyễn Đăng Dũng 260491 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

28 954012032 Đoàn Ngọc Bình 40591 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

29 954012444 Bùi Trung Thành 160690 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

30 954010229 Dương Diệu Linh 111291 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

31 954010531 Lê Văn Toàn 230991 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

32 954012618 Lê Khánh Vương 110190 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

33 954012085 Phạm Trang Đài 90192 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

34 954010470 Nguyễn Minh Thắng 240991 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

35 954010007 Lâm Tuấn Anh 11290 QT09DB1 4,000,000 4,000,000 

1 954012605 Trần Thị Tuyết Vân 90691 QT09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

2 954010109 Đoàn Bích Hạnh 10991 QT09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

3 954012307 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 181091 QT09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

4 954012373 Phạm Võ Chí Phương 230391 QT09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

5 954012200 Trần Thanh Kiên 130291 QT09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

6 954010293 Văn Huỳnh Trung Nghĩa 160891 QT09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

7 954010519 Nguyễn Thị Thủy Tiên 271091 QT09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

8 954010631 Nguyễn Hoàng Yến 271291 QT09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

9 954010597 Nguyễn Thị Kim Uyên 211291 QT09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

10 954010633 Nguyễn Thị Hoàng Yến 10791 QT09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

11 954010023 Nguyễn Ngọc Hoàng Ân 250691 QT09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%



12 954010596 Nguyễn Huỳnh Thảo Uyên 251191 QT09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

13 954010026 Trần Lê Thanh Bão 160991 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

14 954010261 Trương Đặng Ngọc Lý 90190 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

15 954010491 Ngô Thị Thu 41291 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

16 954012573 Hồ Sĩ Mạnh Tuấn 110191 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

17 954010012 Nguyễn Minh Thùy Anh 31291 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

18 954010554 Đỗ Ngọc Diễm Trinh 91291 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

19 954010602 Nguyễn Thị Thùy Vân 200991 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

20 954012433 Võ Thị Thanh Tâm 11091 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

21 954010402 Nguyễn Trương Ngọc Quỳnh 250691 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

22 954010368 Nguyễn Thị Bích Phương 60891 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

23 954012629 Phạm Thị Bình Yên 90691 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

24 954012342 Trần Thị Non 40690 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

25 954010194 Vương Ngọc Khiêm 20191 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

26 954010489 Vương Tuấn Thông 270389 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

27 954012070 Trần Thị Dung 100291 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

28 954012295 Hồ Như Bảo Ngọc 90891 QT09DB2 4,000,000 4,000,000 

1 954040373 Trịnh Thu Thảo 161291 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

2 954030540 Huỳnh Tấn Phước 231291 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

3 954032161 Lê Thị Minh Hải 141191 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

4 954032759 Nguyễn Ngọc Trinh 241191 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

5 954032873 Trần Thị Nguyệt Phương 260791 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

6 954030707 Nguyễn Vĩnh Toàn 30391 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

7 954030313 Trương Bửu Lệ 260291 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

8 954030140 Đỗ Huỳnh Kiều Giang 10591 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

9 954012120 Nguyễn Thị Ngọc Hân 81191 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

10 954030599 Nguyễn Xuân Tân 90491 TN09DB1 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

11 954030816 Huỳnh Thị Thanh Vân 21291 TN09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

12 954032633 Nguyễn Trần Phương Thảo 250390 TN09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

13 954030578 Đào Thị Hoa Sen 151091 TN09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

14 954032638 Trương Thị Thu Thảo 130991 TN09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

15 954012366 Lê Vũ Phương 61291 TN09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

16 954032085 Dương Thị Phương Dung 101291 TN09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

17 954030524 Lê Nguyễn ái Phương 20191 TN09DB1 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

18 954030055 Bùi Bảo Châu 100891 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

19 954030428 Trần ái Nghĩa 170491 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

20 954032173 Võ Thị Mỹ Hạnh 40291 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

21 954032431 Lê Kim Ngọc 30791 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

22 954032520 Hoàng Ngọc Thanh Phương 250191 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

23 954030195 Lê Thị Minh Hiền 100291 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

24 954032429 Đỗ Dương Như Ngọc 100491 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

25 954032679 Nguyễn Thị Minh Thư 71191 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

26 954032662 Bùi Thị Thanh Thúy 190991 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

27 954030779 Bùi Hoàng Viên Trúc 310891 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

28 954032345 Đặng Tố Lộc 140591 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

29 954032700 Vũ Mạnh Tiến 241191 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

30 954032362 Đỗ Thị Tuyết Mai 70291 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 



31 954032111 Hồ Ngọc Thùy Dương 221091 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

32 954020156 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 50291 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

33 954030422 Vũ Thị Kim Ngân 271091 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

34 954032424 Nguyễn Duy Nghĩa 50891 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

35 954052046 Nguyễn Thị Diệu Minh 250491 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

36 954030240 Dương Thị Huệ 160691 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

37 954030848 Nguyễn Thị Lê Vy 80591 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

38 954030844 Hoàng Ngọc Vương 230891 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

39 954030273 Vũ Thị Diễm Hương 40391 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

40 954030574 Võ Ngọc Như Quỳnh 90991 TN09DB1 4,000,000 4,000,000 

1 954030545 Trần Thị Ngọc Phượng 231291 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

2 954032671 Lê Nguyễn Phương H Thủy 131291 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

3 954032038 Nguyễn Châu Hoàng ánh 290591 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

4 954030465 Huỳnh Thị Thanh Nhân 181291 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

5 954032406 Lê Thị Kim Ngân 120291 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

6 954032106 Trương Thị Phương Duyên 30891 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

7 954032825 Trần Dương Thùy Vân 300891 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

8 954032062 Nguyễn Thị Thùy Chi 40591 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

9 954032474 Đoàn Thị Hà Nhi 161291 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

10 954032083 Vũ Thị Huyền Du 140491 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

11 954030755 Nguyễn Minh Triết 80591 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

12 954030680 Phạm Thị Anh Thư 191291 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

13 954032553 Trần Thế Minh Quân 130391 TN09DB2 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

14 954042544 Phí Thị Quỳnh Hương 241291 TN09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

15 954030198 Nguyễn Thị Thu Hiền 101291 TN09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

16 954032064 Trần Thị Lan Chi 201091 TN09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

17 954032811 Nguyễn Lê Hàn Uyên 10691 TN09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

18 954042374 Võ Ngọc Phương Thảo 91091 TN09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

19 954032750 Liễu Ngọc Trân 150291 TN09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

20 954032342 Lý Thành Long 180688 TN09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

21 954030142 Lý Trần Linh Giang 10990 TN09DB2 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

22 954030693 Nguyễn Hoàng Tiên 300791 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

23 954032624 Huỳnh Thị Mai Thảo 100891 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

24 954032389 Liêu Ngọc Mỹ 280291 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

25 954030017 Lê Thị Huỳnh Anh 120991 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

26 954042224 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 11191 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

27 954030452 Phạm Nguyễn Trang Nguyên 80991 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

28 954030403 Phan Thị Tuyết Nga 90991 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

29 954030566 Lê Anh Quỳnh 31091 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

30 954030024 Nguyễn Thọ Bảo Anh 50891 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

31 954032507 Phạm Thế Phong 80191 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

32 954032556 Hà Hoài Quyên 10991 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

33 954030139 Đoàn Minh Nhật Giang 250991 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

34 954030812 Nguyễn Thị Dạ Uyên 241290 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

35 954032287 Trần Vinh Khải 180891 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

36 954030105 Trần Thị Mỹ Duyên 210991 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

37 954032765 Nguyễn Xuân Trình 30890 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 



38 954030654 Bùi Thị Minh Thu 260891 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

39 954030682 Trương Thụy Anh Thư 180591 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

40 954030091 Nguyễn Thị Thùy Dung 310791 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

41 954030493 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 21091 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

42 954022168 Lê Thị Thanh Trúc 270591 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

43 954030026 Phan Huỳnh Vân Anh 21191 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

44 954032278 Bùi Bảo Khang 161291 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

45 954030681 Trần Thị Anh Thư 120191 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

46 954030614 Trần Lam Thái 80691 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

47 954030286 Nguyễn Tuấn Khải 121091 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

48 954030615 Trần Quang Thái 170591 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

49 954030322 Đinh Thùy Linh 210491 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

50 954032258 Lương Phi Hùng 220591 TN09DB2 4,000,000 4,000,000 

1 954020111 Nguyễn Thúy Quỳnh 190191 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

2 954032090 Nguyễn Hoàng Dung 210591 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

3 954030234 Nguyễn Thị Hồng 230891 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

4 954030210 Hồ Thị Mỹ Hoa 11091 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

5 954030032 Trần Thị Kim Anh 20191 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

6 954032042 Nguyễn Duy Hoài Ân 110391 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

7 954030726 Trần Ngọc Thiên Trang 150991 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

8 954030147 Võ Khánh Giao 240590 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

9 954030235 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 190191 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

10 954032537 Phạm Ngọc Trúc Phương 311291 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

11 954032807 Nguyễn Thanh Tùng 131291 TN09DB3 4,000,000 2,400,000   1,600,000 HB 60%

12 954030450 Nguyễn Thái Như Nguyên 10291 TN09DB3 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

13 954032095 Trần Thị Mỹ Dung 30391 TN09DB3 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

14 954030277 Khưu Gia Hỷ 120991 TN09DB3 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

15 954030780 Đỗ Ngọc Phương Trúc 280691 TN09DB3 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

16 954032163 Nguyễn Viết Hải 50391 TN09DB3 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

17 954032040 Phạm P Thị Nguyệt ánh 130191 TN09DB3 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

18 954030535 Nguyễn Trần Nhật Phương 281091 TN09DB3 4,000,000 1,200,000   2,800,000 HB 30%

19 954032253 Nguyễn Thị Thu Huyền 190891 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

20 954062207 Huỳnh Tấn Việt 300591 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

21 954032694 Nguyễn Hồng Thủy Tiên 171291 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

22 954032103 Nguyễn Trang Phúc Duyên 100891 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

23 954032568 Nguyễn Như Quỳnh 250791 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

24 954032542 Hầu Thị Thu Phượng 200591 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

25 954032181 Nguyễn Thị Thúy Hằng 60591 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

26 954030054 Trương Tấn Bửu 90191 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

27 954032539 Võ Thị Yến Phương 281091 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

28 954030296 Huỳnh Lý Thiên Kim 290191 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

29 954030572 Phạm Thị Như Quỳnh 210991 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

30 954030706 Bùi Xuân Toàn 210991 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

31 954032730 Trần Thị Thùy Trang 160491 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

32 954032536 Phan Thị Mai Phương 110191 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

33 954030367 Nguyễn Trang ánh Mai 151291 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

34 954030281 Lê Tường Khanh 70991 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 



35 954030405 Trương Thị Thanh Nga 131091 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

36 954032266 Lê Thị Minh Hương 110391 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

37 954032433 Nguyễn Bích Ngọc 10691 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

38 954032512 Phan Trường Phúc 261091 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

39 954032470 Lê Hoàng Anh Nhật 261091 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

40 954032323 Lê Minh Trúc Linh 200990 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

41 954030525 Lê Thị Hạnh Phương 60891 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

42 954032194 Đỗ Thị Hiền 160691 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 

43 954032508 Trần Thanh Phong 270191 TN09DB3 4,000,000 4,000,000 


